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TÓM TẮT
Nghiên cứu này tập trung xem xét tác động của hệ thống thông tin xanh (GIS), quản trị chuỗi cung
ứng xanh nội bộ (I_GSCM), và đổi mới sản phẩm xanh (GPI) đối với thành quả xã hội (SOP) của
doanh nghiệp sản xuất. Dựa trên lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực (Resource-Based View
– RBV), tác giả đã xây dựng một mô hình nghiên cứu nhằm phân tích mối quan hệ giữa các khái
niệm cũng như phát triển các giả thuyết liên quan. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua
bảng hỏi khảo sát gửi đến các cấp quản lý trong doanh nghiệp sản xuất. Phương pháp nghiên cứu
định lượng được vận dụng, với quá trình phân tích dữ liệu thực hiện bằng kỹ thuật mô hình cấu
trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling – SEM) theo phương pháp bình phương nhỏ nhất
từng phần (Partial Least Squares – PLS), sử dụng phần mềm SmartPLS 4.0. Kết quả thực nghiệm
cho thấy I_GSCM có ảnh hưởng đáng kể đến SOP và đồng thời thúc đẩy GPI. Bên cạnh đó, GIS cũng
có tác động tích cực đến I_GSCM và GPI, cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống thông tin xanh
trong việc hỗ trợ quản trị nội bộ cũng như định hướng đổi mới. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa GPI
và SOP lại không có ý nghĩa thống kê, cho thấy đổi mới sản phẩm xanh chưa trực tiếp cải thiện
thành quả xã hội. Những phát hiện này mang lại đóng góp cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn quản
trị, giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn vai trò của hệ thống quản trị xanh và đưa ra định hướng
chiến lược phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả xã hội trong bối cảnh phát triển bền vững.
Từ khoá: Đổi mới sản phẩm xanh, Hệ thống thông tin xanh, Quản lý chuỗi cung ứng xanh nội bộ,
Thành quả xã hội

GIỚI THIỆU
Với sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế thế
giới, các vấn đề tài nguyên, môi trường và xã hội đã
trở thành nút thắt chính của phát triển kinh tế xanh
và bền vững1,2, tính bền vững trong toàn bộ chuỗi
cung ứng đã được công nhận không chỉ là cam kết
mà còn là một cách tiếp cận hiệu quả mang lại sự đổi
mới và thực tiễn vào các hoạt động công nghiệp 3, và
điều đó là mối quan tâm chung không chỉ ở Việt Nam
mà còn trên thế giới. Theo4, việc công nhận các đổi
mới đa dạng về môi trường cung cấp một chìa khóa
quan trọng cho sự phát triển bền vững và vai trò của
doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề môi trường
ngày càng được nhấn mạnh.
Các vấn đề môi trường mới nổi và cạn kiệt tài nguyên
đã thách thức các tổ chức kinh doanh trong những
năm gần đây. Là một quốc gia đang trong quá trình
chuyển đổi và phát triển thànhmột nước công nghiệp
phát triển ở khu vực châu Á –Thái Bình Dương, Việt
Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội do tăng
trưởng kinh tế ngày càng tăng và nhu cầu cấp thiết
phải theo dõi các hoạt động kinh doanh và tác động

của chúng đối với thành quả hoạt động của tổ chức,
đặc biệt là đối với thành quả xã hội. Do đó, các hoạt
động như quản lý chuỗi cung ứng xanh (GSCM) và
đổi mới sáng tạo xanh rất có lợi cho các tổ chức này
áp dụng để đạt được các hoạt động xanh hơn. GSCM
và đổi mới sáng tạo xanh trong thực tiễn kinh doanh
được kỳ vọng sẽ cải thiện thành quả hoạt động của
tổ chức5. Việc triển khai GSCM nâng cao chất lượng
các hoạt động đổi mới sáng tạo xanh được thực hiện
để phát triển các sản phẩm xanh 6. Để thúc đẩy sự
phát triển trong tương lai của các tổ chức, đổi mới
xanh nhắm tới thiết lập các thị trườngmới, với sự tăng
trưởng nhanh chóng được dự đoán trong thập kỷ tới,
mang lại nhiều tiềm năng và cơ hội. Lĩnh vực GSCM
đã được thực hiện khá nhiều bởi các nhà nghiên cứu,
những người đã xem xét một số khía cạnh của GSCM
liên quan đến GIS7 và GPI cũng như tác động của
GSCM đối với thành quả xã hội5,6,8. Tuy nhiên, vẫn
còn nhiều vấn đề đáng quan tâm cần được giải quyết.
Đầu tiên, nhiều nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ
giữaGIS vàGSCMcũng nhưmối quan hệ giữaGSCM
và thành quả môi trường, thành quả kinh tế5,8. Tuy
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nhiên, rất ít nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ giữa
GIS và GPI, vì vậy nghiên cứu này xem xét mối quan
hệ giữa GIS và GPI để thấy vai trò của việc cung cấp
thông tin trong GIS đến GPI.
Thứ hai, nhiều nghiên cứu đã điều tra mối quan hệ
giữa GPI và thành quả môi trường6,9,10 nhưng rất ít
nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa GPI và thành
quả xã hội. Do đó, nghiên cứu này xem xét mối quan
hệ giữa GPI và thành quả xã hội.
Để góp phần lắp đầy những lỗ hổng trên, nghiên cứu
này đã thiết lập bằng chứng thực nghiệm vềmối quan
hệ giữaGIS và I_GSCMđể tập trung vào cácmối quan
tâm về thành quả xã hội. Các nỗ lực hợp tác giữa công
ty và nhà cung cấp là các thành phần chính củaGSCM
để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động có trách
nhiệm với xã hội của nhà cung cấp.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Lý thuyết dựa trên nguồn lực tự nhiên
11 đề xuất lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực
(NRBV) bằng cách kết hợp môi trường tự nhiên vào
quan điểm dựa trên nguồn lực, các doanh nghiệp có
thể sử dụng các chiến lượcmôi trường như giảm thiểu
ô nhiễm, quản lý sản phẩm và phát triển bền vững
để tạo ra một lợi thế cạnh tranh. Lý thuyết NRBV đã
giải thích rõ sự tương tác giữa các nguồn lực chiến
lược của một tổ chức và khả năng đạt được lợi thế
cạnh tranh12 và đã được xem xét để nâng cao thành
quả hoạt động từ các hoạt động quản lý chuỗi cung
ứng13,14. Lý thuyết NRBV được xem là phù hợp nhất
để giải thích cách đạt được lợi thế cạnh tranh bằng
cách tập trung vào các nguồn lực tổ chức và các hoạt
động dựa trên tính bền vững trong chuỗi cung ứng
xanh 15. Thông qua việc áp dụng, các tổ chức có thể
có được các nguồn lực và năng lực hướng đến môi
trường, từ đó trở thành nguồn lợi thế cạnh tranh tiềm
năng16 giúp doanh nghiệp triển khai GSCM hiệu quả
cùng với GPI hiệu quả.

Hệ thống thông tin xanh, quản lý chuỗi
cung ứng xanh, đổi mới sản phẩm xanh
Việc triển khai thành công I_GSCM phụ thuộc vào
khả năng thu thập dữ liệu liên quan đến các nỗ lực
bền vữngmôi trường của hệ thống thông tin (HTTT)
của tổ chức. Sự liên kết giữa GSCM và GIS nâng cao
thành quả môi trường, xã hội và kinh tế. Điều đó
thể hiện sức mạnh tổng hợp giữa GSCM và GIS về
tính bền vững của các tổ chức, là nền tảng giúp cho
các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp những kiến thức
hữu ích về cách tối ưu hóa hiệu quả đổi mới sáng tạo
xanh 17. Trên thực tế, GIS đại diện cho xương sống
của các nỗ lực quản lý môi trường bằng cách hỗ trợ

hệ thống quản lý môi trường nội bộ của công ty và
bằng cách đáp ứng nhu cầu báo cáo cho các bên liên
quan khác nhau18. GIS sẽ cung cấp thông tin cần thiết
để đưa ra quyết định về thiết kế sinh thái, tiêu thụ vật
liệu và năng lượng, tái sử dụng, tái chế và thu hồi vật
liệu. Từ những quan điểm trên cho thấy GIS có thể
có mối quan hệ với I_GSCM, vì vậy chúng tôi đưa ra
giả thuyết sau:
H1: GIS có ảnh hưởng tích cực đến I_GSCM.
Như19 lập luận, GIS có thể cải thiện các hoạt động
môi trường kém dẫn đến lãng phí nguồn lực như tài
nguyên không sử dụng, sử dụng năng lượng không
hiệu quả. Một số kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng GIS
giúp ngăn ngừa ô nhiễm, quản lý sản phẩmvà áp dụng
các sáng kiến phát triển sạch.19 đề xuất tạo ra một
lĩnh vực HTTT mới tập trung vào vai trò của HTTT
trong việc giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải khí
nhà kính. 20 đưa ra bằng chứng thực nghiệm có liên
quan rằng khả năng của HTTT trong việc hợp tác và
giám sát môi trường giữa các nhà sản xuất và các đối
tác chuỗi cung ứng của họ có tác động tích cực đến
thành quả xã hội. HTTT làm giảm sự bất đối xứng
thông tin giữa các tổ chức và giảm tác động của xã
hội đối với chuỗi cung ứng21. GIS tập trung sự chú
ý của tổ chức và chuỗi cung ứng vào các sáng kiến và
kết quả bền vững xã hội. Do đó, việc thiếu thông tin
trở thành trở ngại để khuyến khích sự sáng tạo và đổi
mới. Từ những lập luận trên, giả thuyết sau được đề
xuất:
H3: GIS có ảnh hưởng tích cực đến GPI
Thực hành I_GSCM ngụ ý mọi cố gắng để giảm tác
động tiêu cực của sản phẩm và dịch vụ đối với xã hội.
Sự thay đổi toàn cầu diễn ra trong những năm gần
đây đã khiến các doanh nghiệp trên khắp thế giới chịu
trách nhiệm xã hội và cộng đồng đối với các hoạt động
mà họ thực hiện. Do đó, tầm quan trọng của tính
bền vững xã hội trong việc duy trì tính bền vững của
doanh nghiệp là rất quan trọng, và không thể tránh
khỏi việc doanh nghiệp nhạy cảm với cácmối quan hệ
với các bên liên quan22. Khía cạnh hoạt động xã hội
đã được xem xét về các hoạt động như dự án xã hội,
phúc lợi của tất cả các bên liên quan và cơ hội giáo dục
cho tất cả nhân viên23. Tuy nhiên, thành quả xã hội
thường bị che dấu trong số các khía cạnh liên quan
I_GSCM24,25. Tuy nhiên, việc nâng cao ý thức trách
nhiệm xã hội doanh nghiệp yêu cầu phải xem xét kỹ
những vấn đề liên quan xã hội trong chuỗi cung ứng.
Thực tiễn GSCM sẽ giúp doanh nghiệp thể hiện hình
ảnh tốt, thân thiện đối với các đối tác, khách hàng,
nhân viên và nhà nước bằng cách giảm thiểu tác động
xấu cho môi trường. Trên cơ sở các nghiên cứu trên
cùng với lập luận về vai trò của GSCM, tác giả đưa ra
giả thuyết sau:
H4: I_GSCM có ảnh hưởng tích cực đến SOP
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Quản lý chuỗi cung ứng xanh, đổi mới sản
phẩm xanh và thành quả xã hội
Các hoạt động nội bộ và bên ngoài của GSCM có tiềm
năng tạo ra sự đổimới xanh, điều này rất cần thiết cho
việc quản lý chuỗi cung ứng của các tổ chức trong điều
kiện hiện nay liên quan đến các vấn đề môi trường
cấp bách26. Do đó, để môi trường nội bộ thành công,
các nhà quản lý cấp cao của tổ chức thúc đẩy việc sử
dụng các nguồn lực cần thiết để triển khai công nghệ
mới và tiếp thu kiến thức mới27. Những đổi mới
này thường liên quan đến các quy trình, sản phẩm
và thuộc tính tiếp thị để phân biệt sản phẩm và cải
thiện thành quả28. Mối quan hệ giữa GSCM và đổi
mới sáng tạo xanh thể hiện sự tương tác giữa các bên
liên quan tham gia vào quá trình chuỗi cung ứng của
công ty sẽ tạo ra nhiều đổi mới môi trường hơn để
tuân thủ áp lực lớn từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là
từ chính phủ và luật pháp quản lý. Các nhà cung cấp
xanh đóng góp vào nhiều đổi mới xanh hơn, điều này
cho thấy rằng các hoạt động GSCM là động lực chính
trong việc tạo ra các thực hành đổi mới xanh và các
sản phẩm xanh11. Theo đó, khái niệm đổi mới sáng
tạo xanh là có mối quan hệ trực tiếp với GSCM. Từ
những lập luận trên, tác giả đưa ra giả thuyết:
H2: I_GSCM có ảnh hưởng tích cực đến GPI.
GPI không đơn giản làm giảm tác động bất lợi đến
môi trườngmà còn tăng thành quả tài chính và xã hội
của công ty thông qua việc giảm lãng phí và chi phí
cũng như tăng lợi thế cạnh tranh 29,30. Một số nghiên
cứu trước đây cho thấy đổi mới xanh không nên được
coi là phản ứng của công ty đối với áp lực của các bên
liên quan mà là ý định và thực tiễn chủ động của một
tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội để đạt
được lợi thế cạnh tranh31. Do đó, các hoạt động môi
trường và xã hội thành công có thể tăng cường mối
quan hệ của công ty với tất cả các bên liên quan. Do
đó, tác giả đưa ra giả thuyết:
H5: GPI có ảnh hưởng tích cực đến SOP.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Các thang đo được sử dụng trong nghiên cứu này
được điều chỉnh từ các thang đo được sử dụng trong
các nghiên cứu trước đây. Khái niệm I_GSCM được
đo lường như biến bậc hai, được kế thừa theo nghiên
cứu của32, với hai khía cạnh: (1) Quản lý môi trường
nội bộ (IEM) và (2) Thiết kế sinh thái (ED) được đo
lường bằng thang đo bốn biến quan sát và ba biến
quan sát tương ứng. Thang đo năm biến quan sát dựa
trên33 được sử dụng để đo lường Thành quả xã hội
(SOP). Hệ thống thông tin xanh (GIS) được đo bằng
10 biến quan sát được điều chỉnh từ 34 và thang đoĐổi
mới Sản phẩm Xanh (GPI) gồm 4 biến quan sát được

áp dụng từ6. Để phân tích dữ liệu, nghiên cứu đã sử
dụng phương pháp PLS_SEM với sự hỗ trợ của phần
mềm SmartPLS 4.0.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
Thống kêmẫu khảo sát
Theo kết quả thống kê, số người được khảo sát là nữ
chiếm tỷ lệ 53%, đặc điểm tuổi của người trả lời lớn
nhất là dưới 35 tuổi (58,1%) và trình độ học vấn của
họ chủ yếu là đại học và cao đẳng với tỷ lệ tương ứng
là 40,6% và 50,4%. Công ty khảo sát thuộc nhiều lĩnh
vực khác nhau, trong đó chiếm tỷ lệ cao là các ngành
nhuộm, in; xe cộ; máy móc; hóa chất và dầu khí. Vị
trí việc làm của người trả lời đa dạng, trong đó các
vị trí chiếm tỷ lệ cao trong dữ liệu thu thấp là trưởng
phòng, tổng giám đốc và trợ lý giám đốc. Bảng 1 cung
cấp chi tiết về đặc điểm nhân khẩu học và thông tin
kinh doanh của người trả lời.

Đánh giá mô hình đo lường
Tất cả các biến nghiên cứu đã được kiểm tra để xác
định chất lượng biến quan sát. Để kiểm tra độ tin cậy
và tính hợp lệ hội tụ của dữ liệu, tác giả đã tính toán
phương sai trung bình được trích (AVE), Cronbach
anpha và độ tin cậy tổng hợp (CR). Bảng 2 cho thấy
tính phân biệt đã đạt được khi căn bậc hai của AVE
vượt quá hệ số tương quan giữa các cặp cấu trúc tương
ứng. Giá trị CR của tất cả các biến lớn hơn 0,7 điều
đó thể hiện tính nhất quán nội tại cao. Bên cạnh đó,
giá trị AVE lớn hơn 0,5, do đó các thang đo đạt giá trị
hội tụ. Hệ số tải của tất cả các yếu tố đã chứng minh
tính hội tụ, cho thấy tính nhất quán nội tại trên giá trị
> 0,535.
Giá trị phân biệt cho biết liệu một khái niệm có
đủ khác biệt so với các khái niệm khác hay không.
Theo36, nếu chỉ sốHTMTdưới 0,9, đảmbảo khảnăng
phân biệt tốt. Bảng 3 trình bày các giá trị đáp ứng các
tiêu chí HTMT. Do đó, giá trị phân biệt đã được thiết
lập.

Kiểm tramô hình cấu trúc
Bước đầu tiên trong ước tính mô hình cấu trúc là
tính toán giá trị R2, cho thấy tổng độ lớn của sự
thay đổi trong các biến phụ thuộc được giải thích bởi
các biến độc lập trong mô hình. R2 trong mô hình
nghiên cứu (Hình 1) cho thấy các biến độc lập thể
hiện 18,8% phương sai trong quản lý chuỗi cung ứng
xanh (I_GSCM), 45,2% phương sai trong GPI (GPI)
và 46,4% phương sai trong thành quả xã hội (SOP).
Giá trị Q2, là giá trị của các biện pháp dự phòng đã
được xác nhận bằng cách sử dụng PLSpredict. Bằng
cách chứng minh giá trị 0,098 cho SOP, 0,245 cho
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu (Nguồn: tổng hợp từ tác giả)

GPI, 0,173 cho GSCM, Q2 đã chứng minh khả năng
dự đoán tốt của mô hình. Ngoài ra, chúng ta cũng
tính toán chỉ số f2 kích thước hiệu ứng, là hệ số để
đánh giá tác động của từng biến độc lập lên biến phụ
thuộc. Giá trị f2 trong mô hình nghiên cứu này cho
thấy biến GIS có tác động bình thường đến I_GSCM
với f2 là 0,23, I_GSCM biến có tác động mạnh đến
GPI và SOPP với f2 lần lượt là 0,359 và 0,436. Biến
GIS có tác động vừa phải đến GPI với f2 là 0,127.
Phân tích bootstraping với mẫu 5000 ở mức ý nghĩa
là 0,05 cho kết quả mối quan hệ giữa các biến trong
mô hình. Kết quả cho thấy hệ số đường dẫn của mối
quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc của
mô hình. Theo đó, các giả thuyết của nghiên cứu này
được kiểm tra bằng cách sử dụng hệ số đường dẫn
(Hình 2).
Các kết quả thể hiện trong Bảng 4 hỗ trợ H1, H2, H3
vàH4, cho thấyGIS với = 0,433, p < 0,01 có ảnhhưởng
đáng kể đến I_GSCM và GPI ( = 0,293, p < 0,01). Các
phát hiện cũng cho thấy I_GCSM có tác động tích cực
đến SOP ( = 0,615, p < 0,01) vàGSCMcó tác động tích
cực đến GPI ( = 0,492, p < 0,01). Tuy nhiên, không đủ
ý nghĩa thống kê để cho biết GPI có ảnh hưởng đến
SOP vì p > 0,05.

KẾT LUẬN
Mục đích chính của nghiên cứu này là điều tra các yếu
tố như ảnh hưởng của I_GSCM,GIS, GPI đối với SOP
bên cạnh ảnh hưởng của GIS đối với I_GSCM. Mô
hình khái niệm của nghiên cứu này được xây dựng
bằng cách sử dụng lý thuyết NRBV. Các giả thuyết
được đề xuất đã được xem xét dựa trên dữ liệu thu
thập được từ những người trả lời Việt Nam. Những

phát hiện của nghiên cứu này cho thấy I_GSCM có
tác động tích cực đến SOP. I_GSCM cũng ảnh hưởng
tích cực đến GPI, GIS có ảnh hưởng đến GPI và tác
động tích cực đến I_GSCM.
Dữ liệu thu thập đã cung cấp bằng chứng có giá trị
liên quan đếnmối quan hệ giữaGIS và I_GSCM (H1).
Điều này phù hợp với nghiên cứu trước đây (Yang &
cộng sự, 2013). Điều này minh họa cách GSCM và
GIS kết hợp để thúc đẩy tính bền vững của doanh
nghiệp và cung cấp bối cảnh cho I_GSCM thực hành
tốt nhất và cách tối đa hóa đổi mới xanh. Thực tiễn
I_GSCM đã cho thấy mọi cố gắng để giảm thiểu ảnh
hưởng xấu của sản phẩm, dịch vụ đối với xã hội và với
dữ liệu thu thập được hỗ trợ H4 rằng I_GSCM có tác
động tích cực đến SOP. Kết quả này phù hợp với các
nghiên cứu trước đây37,38. Phát hiện này ngụ ý rằng
các hoạt động quản lý xanh có ảnh hưởng đến SOP
bằng cách thực hiện các giải pháp hiệu quả trong sản
xuất và cải thiện tác động đến cộng đồng.
H2, H3 đã được chấp nhận và phù hợp với nghiên cứu
trước đó 11. Điều này có nghĩa là GPI bị ảnh hưởng
rất nhiều bởi I_GSCM và GIS. Bên cạnh đó, quy trình
đổi mới sản phẩm xanh không phải chỉ làm giảm tác
động tiêu cực tự nhiên, mà hơn nữa còn làm tăng hiệu
quả hoạt động của công ty bằng cách giảm lãng phí và
chi phí cũng như mở rộng lợi thế cạnh tranh 30. Kết
quả nghiên cứu có ý nghĩa và giá trị trong điều kiện
và bối cảnh Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu này
càng củng cố ý kiến rằng I_GSCM làmột vấn đề quan
trọng ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ViệtNam.

Hàm ý lý thuyết
Nghiên cứu này góp phần khẳng định vai trò của GIS
và I_GSCM trong quản lý chuỗi cung ứng, qua đó xác
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Bảng 1: Đặc điểm nhân khẩu học (Nguồn: tổng hợp từ tác giả)

Đặc điểm Tần suất Phần trăm

Giới tính

Nam 110 47,0%

Nữ 124 53,0%

Tuổi

<35 136 58,1%

35 - 45 74 31,6%

>45 24 10,3%

Trình độ

Sau đại học 21 9,0%

Đại học 95 40,6%

Cao đẳng 118 50,4%

Vị trí

Tổng giám đốc 22 9,4%

Giám đốc điều hành 14 6,0%

Phó giám đốc 5 2,1%

Trợ lý giám đốc 26 11,1%

Trưởng phòng 167 71,4%

Ngành nghề

Hóa chất/dầu khí 31 12,4%

Xe cộ 43 17,3%

Điện tử 16 6,4%

Máy móc 35 14,1%

Dệt may 10 4,0%

Phụ kiện 21 8,4%

Nhuộm/in 93 37,3%

định nhu cầu sản phẩm xanh và xem xét các vấn đề
thành quả xã hội là cần thiết và phù hợp39. Nói cách
khác, nghiên cứu này đã cố gắng xác định cách các
công ty nên tập trung vào việc xây dựngGIS và liên kết
với I_GSCM để quản lý hoạt động kinh doanh hiệu
quả hơn bằng cách cung cấp thông tin cho các công
ty và người tiêu dùng các hoạt động xanh hướng tới
tính bền vững xã hội40. Kết quả này cung cấp cho các
nghiên cứu hiện có về I_GSCM với cái nhìn rõ hơn về
các yếu tố ảnh hưởng đến SOP. Thứ nhất, so với các
nghiên cứu hiện có, nghiên cứu này tập trung nhiều
hơn vào việc hình thành và tăng cường mối quan hệ
chặt chẽ giữa GIS và I_GSCM. Thứ hai, sử dụng lý
thuyết quan điểm dựa trên tài nguyên thiên nhiên,
nghiên cứu đã xác nhận cách I_GSCM tác động đến

SOP. Thứ ba, bằng cách tích hợp GPI làm yếu tố, mô
hình nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết mới về
cách GIS ảnh hưởng đến GPI.

Hàm ý quản trị

Một số ý nghĩa đáng chú ý có thể được đúc kết từ kết
quả của nghiên cứu. Nghiên cứu chỉ ra rằng thành
quả xã hội là vấn đề quan trọng và khẳng định sự cần
thiết đối của đổimới sản phẩmxanh hiện nay. Nghiên
cứu hiện tại ngày càng cho rằng cả quản lý chuỗi cung
ứng và GIS đều đóng một vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy tính bền vững41, những khám phá của
nghiên cứu hiện tại có thể thúc đẩy tạo ra mối quan
hệ đáng tin cậy với người tiêu dùng bằng cách thiết
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Bảng 2: Giá trị và độ tin cậy của thang đo. (Nguồn: tổng hợp từ tác
giả)

Biến quan sát OL α CR AVE

Thiết kế sinh thái (ED) 0,934 0,934 0,883

ED1 0,896

ED2 0,886

ED3 0,901

Thành quả xã hội (SOP) 0,958 0,96 0,859

SOP1 0,885

SOP2 0,952

SOP3 0,947

SOP4 0,937

SOP5 0,913

HTTT xanh (GIS) 0,954 0,956 0,710

GIS1 0,837

GIS10 0,847

GIS2 0,773

GIS3 0,842

GIS4 0,849

GIS5 0,861

GIS6 0,859

GIS7 0,805

GIS8 0,845

GIS9 0,897

Đổi mới sản phẩm xanh (GPI) 0,929 0,932 0,825

GPI1 0,911

GPI2 0,928

GPI3 0,872

GPI4 0,92

Quản lý môi trường nội bộ (IEM) 0,927 0,928 0,821

IEM2 0,877

IEM3 0,901

IEM4 0,859

IEM1 0,87
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Bảng 3: Giá trị phân biệt (HTMT). (Nguồn: tổng
hợp từ tác giả)

ED GIS GPI IEM SOP

ED

GIS 0,444

GPI 0,646 0,535

IEM 0,807 0,435 0,629

SOP 0,679 0,34 0,508 0,697

Hình 2: Kết quả kiểm định mô hình đường dẫn. (Nguồn: tổng hợp từ tác giả)

Bảng 4: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu. (Nguồn: tổng hợp từ tác giả)

Giả thuyết Mối quan hệ Original sample Standard deviation P values Kết quả

H3 GIS -> GPI 0,293 0,083 0 Chấp nhận

H1 GIS -> I_GSCM 0,433 0,073 0 Chấp nhận

H5 GPI -> SOP 0,099 0,084 0,241 Không chấp nhận

H2 I_GSCM -> GPI 0,492 0,097 0 Chấp nhận

H4 I_GSCM -> SOP 0,615 0,08 0 Chấp nhận

kế và tạo ra các sản phẩm xanh cũng như tạo ra các
kênh thông tin và truyền thông giúp truyền tải thông
tin của công ty như một lời hứa về chất lượng của các
sản phẩm và dịch vụ xanh. Về giải pháp, ý nghĩa quan
trọng nhất của nghiên cứu này là phân tích, thiết kế và
xây dựng một GIS chất lượng cung cấp thông tin hiệu
quả để đánh giá và cải thiện các quyết định hướng tới
tính bền vững. Để làm được điều này, nghiên cứu đề
xuất các công ty tập trung vào việc cung cấp thông tin
thành quả xã hội gắn với quá trình thu thập và xử lý
dữ liệu.
Nghiên cứu trước đây đã nhấn mạnh vai trò của
GSCM và đổi mới xanh trong việc cải thiện thành quả
xã hội38,41. Tương tự như vậy, những kết quả của

nghiên cứu cũng chứng minh I_GSCM đóng một vai
trò trong việc nâng cao SOP. Khi các nền kinh tế mới
nổi ngày càng trở nên quen thuộc hơn với các vấn đề
xã hội và các doanh nghiệp sẵn sàng chi tiều nhiều
hơn cho các sản phẩm xanh được chứng nhận và đầu
tư nhiều nguồn lực hơn để cải thiện chuỗi cung ứng
quản trị42, do đó, nghiên cứu này tiếp tục hướng dẫn
các doanh nghiệp đánh giá thành quả xã hội lâu dài,
xem xét kỹ hơn các yếu tố xã hội và thúc đẩy GIS ở
các nước đang phát triển. Đặc biệt, để nâng cao mối
quan hệ giữa I_GSCM, GIS và SOP, doanh nghiệp cần
đầu tư cung cấp thông tin minh bạch và tạo ra các sản
phẩm xanh, đổimới sản phẩm xanh cũng được xem là
yếu tố cốt lõi khi tạo ra sản phẩm, dịch vụ cho người
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tiêu dùng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp
hoạt động hiệu quả và bền vững hơn mà còn tạo ra
nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội43.

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Mặc dù đã xem xét cẩn thận tất cả các khía cạnh và
những đóng góp quan trọng của nó, nghiên cứu này
có một số hạn chế. Thứ nhất, nghiên cứu này được
thực hiện tại Việt Nam, vì vậy khả năng tổng quát hóa
của kết quả có thể bị hạn chế. Mặc dù là một phầnmở
rộng của nghiên cứu liên quan, nhưng đã sử dụng lý
thuyết quan điểm dựa trên tài nguyên thiên nhiên và
thiết kế phương pháp luận được áp dụng để đảm bảo
tính hợp lệ bên ngoài. Tuy nhiên, vấn đề quản lý và
xây dựngGIS có thể khác nhau giữa các doanh nghiệp
cũng như nhận thức xã hội có thể thay đổi giữa các
quốc gia, vì vậy có khả năng nghiên cứu trong tương
lai để xác nhận khuôn khổ bị ảnh hưởng ở các nước
đang phát triển khác, điều này sẽ nâng cao giá trị bên
ngoài. Thứ hai, vì các nước đang phát triển dễ bị tổn
thương hơn trước các tác động xã hội và các doanh
nghiệp, người tiêu dùng ít được thông báo về các hoạt
động đổi mới sáng tạo xanh. Do đó, sẽ rất tốt nếu thử
nghiệm các lý thuyết này trong bối cảnh xuyên quốc
gia hoặc đa văn hóa để thấy những điểm tương đồng
và khác biệt trong nhận thức của doanh nghiệp vềGIS
vàGSCM.Thứba, nghiên cứu tiếp theo có thể sử dụng
các khung nghiên cứu khác nhau, chẳng hạn như lý
thuyết trao đổi xã hội, và khuôn mẫu công nghệ-tổ
chức-môi trường, cho sự khác biệt và tương đồng của
các giả thuyết được đề xuất. Thứ tư, có nhiều yếu tố
ảnh hưởng đến thành quả xã hội. Trong bối cảnh này,
việc thêm một loạt các biến số có thể giúp các nhà
nghiên cứu đánh giá và hiểu rõ hơn về quản lý chuỗi
cung ứng và thực tiễn xã hội. Làm như vậy, các yếu
tố như GIS, quản lý môi trường nội bộ, thiết kế sinh
thái, GPI và hợp tác môi trường có thể tạo ra kết quả
hữu ích cho việc xây dựng lý thuyết và thực tiễn. Cuối
cùng, nghiên cứu này có thể có những khiếm khuyết
liên quan đến kích thước mẫu và đặc điểm của người
trả lời, hoạt động cấu trúc và lựa chọn phương pháp.
Các nghiên cứu trong tương lai có thể xem xét tiến
hành với cỡ mẫu lớn hơn, kiểm tra dữ liệu về các đặc
điểm của người trả lời, vận dụng các phương pháp
khác nhau để phân tích và xác nhận các kết quả.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
GIS: Green Information Systems
I_GSCM: Internal Green Supply Chain Management
GPI: Green Product Innovation
SOP: Social Performance
HTTT: Hệ thống thông tin
NRBV: Lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực
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ABSTRACT
This study examines the impact of Green Information Systems (GIS), Internal Green Supply Chain
Management (I_GSCM), and Green Product Innovation (GPI) on Social Performance (SOP) in man-
ufacturing enterprises. Using the Resource-Based View (RBV) theory as a foundation, a research
model was developed to explore the relationships between these concepts and formulate corre-
sponding hypotheses. The data for the studywere collected through surveys administered toman-
agerial staff in manufacturing companies. A quantitative research approach was employed, and
data analysis was performed using Structural Equation Modeling (SEM) and Partial Least Squares
(PLS) techniques, utilizing SmartPLS 4.0 software. The findings of the study reveal that I_GSCM
has a significant impact on SOP and also fosters GPI. Furthermore, GIS positively influences both
I_GSCM and GPI, indicating the importance of green information systems in supporting internal
supply chainmanagement and driving product innovation. However, the relationship betweenGPI
and SOP was found to be statistically insignificant, suggesting that green product innovation does
not directly contribute to enhancing social performance. These results provide valuable insights
into both theoretical and managerial aspects, emphasizing the importance of green management
systems and offering practical guidance for businesses to adopt effective strategies aimed at im-
proving social performancewithin the framework of sustainable development. The study's findings
underscore the need for companies to focus on leveraging green information systems and adopt-
ing sustainable supply chain practices to enhance overall social performance. It also highlights the
critical role of internal green supply chainmanagement in fostering environmental and innovation-
driven outcomes. However, the limited impact of GPI on SOP suggests that companies may need
to reconsider how product innovation aligns with broader social goals, advocating for a more inte-
grated approach in green management strategies.
Key words: Internal green supply chain management, Green information system, Green product
innovation, Social performance
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